
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

Kích thước vít (d)

4.2 mm (#8-20TPI)
32 V0342030X00 32

V0342040A1000 38 V0342040X00 38
V0342050X00 50

VÍT SÀN ĐUÔI CÁ 

Thép xi Inox 410

Đơn vị: mm
Mã hàng vật liệu 

thép xi
Chiều dài (L) Kích thước vít (d)

Mã hàng vật liệu 
inox 410

Chiều dài (L)

V0335016A1000 16
3.5  (#6-20TPI)

V0342013X00 13
V0335020A1000 20 V0342016X00 16
V0335025A1000 25 V0342019X00 19
V0342025A1000 25

4.2  (#8-20TPI)
V0342025X00 25

V0342030A1000

V0248100A0200 100 V0248060X00 60
V0248125A0200 125 V0248075X00 75

VÍT GỖ ĐẦU LỤC GIÁC

Đơn vị: mm

Mã hàng Chiều dài (L) Kích thước vít (d) Vật liệu 

V0148025A0200 25

4.8 Thép xi vàng 

V0148040A0200 40
V0148050A0200 50
V0148060A0200 60
V0148075A0200 75
V0148090A0200 90
V0148100A0200 100
V0148125A0200 125

40 V0248025X00 25
V0248050A0200 50 V0248032X00 32
V0248060A0200 60 V0248038X00 38
V0248075A0200 75 V0248045X00 45
V0248090A0200 90 V0248050X00 50

VÍT TÔN ĐẦU LỤC GIÁC

Thép Xi Inox 410 Đơn vị: mm
Mã hàng vật liệu 

thép xi vàng 
Chiều dài (L) Kích thước vít (d)

Mã hàng vật liệu 
inox 410

Chiều dài (L) Kích thước vít (d)

V0248025A0200 25

4.8 mm (#12-24TPI)

V0248019X00 19

4.8 mm (#12-24TPI)

V0248040A0200
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